Phụ lục 01
MẪU BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 44/2009/TT-BNNPTNT, ngày 21/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Chủ dự án:

Biểu 01. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 200…
VỐN ĐỐI ỨNG CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ VÀ VỐN ODA VAY CÓ TÍNH CHẤT SỰ NGHIỆP
	TT
	Tên chương trình/dự án
	Chủ dự án/đơn vị sử dụng viện trợ
	Nhà tài trợ
	Thời gian thực hiện
	Tổng vốn
	Luỹ kế thực hiện 200…
	Ước thực hiện 200…
	Dự toán năm 20…
	Số chưa phân bổ

	
	
	
	
	
	Vốn nước ngoài
	Vốn trong nước
	Vốn nước ngoài
	Vốn trong nước
	Vốn nước ngoài
	Vốn trong nước
	Vốn nước ngoài
	Vốn trong nước
	Vốn nước ngoài
	Vốn trong nước

	
	
	
	
	
	(1000 USD)
	(Tr. đồng)
	(1000 USD)
	(Tr. đồng)
	(1000 USD)
	(Tr. đồng)
	(1000 USD)
	(Tr. đồng)
	(1000 USD)
	(Tr. đồng)

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]
	[7]
	[8]
	[9]
	[10]
	[11]
	[12]
	[13]
	[14=6-8-10-12]
	[15=7-9-11-13]

	A
	DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	DỰ ÁN MỚI ĐỀ XUẤT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	…, ngày……… tháng …………năm
Chủ dự án
(Ký tên và đóng dấu)


Ghi chú:

Từng dự án phải lập chi tiết theo các mẫu tại phụ lục 02 và 03. Sau đó, đơn vị phải tổng hợp vào phụ lục 01 làm căn cứ để Bộ tổng hợp gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phụ lục 02
MẪU KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 44/2009/TT-BNNPTNT, ngày 21/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Chủ dự án:
Biểu 02. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM…

(Kế hoạch giải ngân vốn ODA và vốn đối ứng)

Dự án:………….......................................…

Hình thức: Vay  (  Viện trợ  (  Hỗn hợp (
Thời gian thực hiện:.....................................

Nhà tài trợ:…................................…….......

Đơn vị tính: USD

	Số TT
	Tên thành phần/ hạng mục DA
	Tổng vốn
	Luỹ kế thực hiện từ đầu đến thời điểm báo cáo
	Kế hoạch năm…

	
	
	Tổng số
	ODA1
	Vốn đối ứng2
	ODA3
	Vốn đối ứng4
	ODA5
	Vốn đối ứng6

	
	
	
	
	
	Tổng số
	XDCB
	HCSN
	HTNS
	CVL
	XDCB
	HCSN
	Tổng số
	XDCB
	HCSN
	HTNS
	CVL
	XDCB
	HCSN

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
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	(16)
	(17)
	(18)
	(19)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	QUY ĐỔI VNĐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	…, ngày……… tháng …………năm
Chủ dự án
(Ký tên và đóng dấu)


Ghi chú: 

(1): Vốn ODA ghi chi tiết theo nhà tài trợ (nếu dự án được tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau)

(2): Vốn đối ứng: ghi theo văn kiện dự án được phê duyệt

(3) và (5): bổ sung thêm cột nếu có từ hai nhà tài trợ hoặc 2 nguồn vốn khác nhau trở lên

(4) và (6): bổ sung thêm cột theo NSTW, NSĐP (nếu có)

Các chữ viết tắt: XDCB: xây dựng cơ bản; HCSN: hành chính sự nghiệp; HTNS: hỗ trợ ngân sách; CVL: cho vay lại

Tỷ giá quy đổi: Lấy theo thông báo tỷ giá hạch toán tại thời điểm lập kế hoạch tài chính do Bộ Tài chính công bố trên trang web: www.mof.gov.vn

Phụ lục 03
MẪU DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH DỰ ÁN NĂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 44/2009/TT-BNNPTNT, ngày 21/7/2009 Của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Chủ dự án:
Biểu 03. DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH DỰ ÁN NĂM…

(Kèm theo Kế hoạch tài chính để thuyết minh cơ sở tính toán)

Dự án:………….......................................…

Hình thức: Vay  (  Viện trợ  ( Hỗn hợp (
Thời gian thực hiện:.....................................

Nhà tài trợ:…................................…….......

Đơn vị tính: USD

	Số TT
	Tên thành phần/ hạng mục/hoạt động của dự án
	Chỉ tiêu làm căn cứ tính toán
	Thành tiền và nguồn vốn
	Ghi chú

	
	
	Đơn vị tính
	Số/Khối lượng
	Đơn giá/Định mức
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	Vốn vay
	Viện trợ
	Vốn đối ứng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	QUY ĐỔI VNĐ
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	…, ngày……… tháng …………năm
Chủ dự án
(Ký tên và đóng dấu)


Ghi chú: 

Tỷ giá quy đổi: Lấy theo thông báo tỷ giá hạch toán tại thời điểm lập kế hoạch tài chính do Bộ Tài chính công bố trên trang web: www.mof.gov.vn
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